
Họ và Tên (Name):______________________________________ 
Chữ ký phụ huynh:_______________________________________ 
                                                                

TUẦN 27 (WEEK 27) 
                                                              04/18/2009                       

                       
                                        Trường Việt Ngữ Lạc Hồng - Lớp Mẫu Giáo                    

     Cô Xuyến, Cô Liên, Cô Quỳnh  
 

Chương Trình (Agenda)           
 

1. Điểm danh. 
       
2.  Các em nộp bài làm ở nhà. 

 
3. Ôn lại bài đã học tuần qua v, x, y. 

 
                                                                                                                    

                                Giờ nghỉ giải lao  
                                                                                                                       

4. Ôn lại cách ráp vần và thêm dấu. 
5. Thủ công và tập hát.                                                                 

             Học thuộc lòng bài “Hè về, Hè về). 
   

                         Bài làm ở nhà (Homework) 
 

***Nh ờ phụ huynh giúp các em làm bài ở nhà.  Các em 
 

 cần phải mang sách vở và dụng cụ học đầy đủ trước khi đến 
lớp*** 

 
1. Tập viết và đánh dấu cho các chữ. 

            
 

2. số học  45-50…                                                                      
 
 
 
 
 
 
 



Tập ráp vần và đánh dấu: (Spelling) 
 

Thí dụ(Example):              Bò =   B  +  O  +  ` 
 

______________________________________________________ 

                Hổ =  H  +  Ô  +  ___ 
 

                   Cờ   =  C   +  ____ +  ` 
 

                Phà  =  P   +  h   +  a  + ___ 
 

           Phở  =  P  +  h  + ____    +  ____ 
 
 
 



                          Sửa =   S  +  ___  +  a  +  ____ 

                         Sên  =  ____  +  ê   +  _____ 
 

     Sóc =  S  +  ___  +  c   +  ____ 

6 Sáu  =  S  +  a  +  ____ + ___ 

          Rỗ   =  R  +  ___ + ____ 

                        Răng  =  R  +  ___  + ___  + g 
 
 
 

 



Các em hãy chọn đúng chữ cho mỗi hình, sau đó viết ra công 
thức ráp vần và đánh dấu cho các chữ sau đây: 
(Underline the correct word for each picture then write the 
spelling formula for the word) 

Thí dụ (example):  

                           P + h  + ô  +  /  = Phố 
  (Phố, Phồ, Phô) 

                 _____________________________________ 
 

 
( Rua, Rùa, Rụa)                __________________ = _______ 

  
( Rau, Rao, Ráu)             __________________  =  _______ 

 

 

(Ky, Kỷ, Ký)                  __________________ =  _______ 

 
(Ken, Kèn, Kẻn)            __________________ =   _____ 

 



 
(Kem, Kẹm, Kém)        __________________  =  ________ 
 

 
(Keo, Kèo, Kéo)            _________________ = ________ 
 

 
(Là, La, Lá)                  ____________________  =  ______ 
 

 
(Ly, L ỵ, Lý)                 ___________________  =   _________ 
 

 
(Kê, Kệ, Kế)                ___________________ = __________ 

 
(Đa, Đạ, Đá)                 ____________________ = _________ 

 
(Dê, Dế, Dệ)                  ____________________ = __________ 
 

 



        Forty five               Bốn mươi lăm 

       Forty six                 Bốn mươi sáu 

       Forty seven             Bốn mươi bảy 

       Forty eight               Bốn mươi tám 

       Forty nine               Bốn mươi chín 

         Fifty                        Năm mươi 

          Sixty                      Sáu mươi 

            Seventy                   Bảy mươi 

           Eighty                     Tám mươi 

           Ninty                       Chín mươi 

    One hundred           Một tr ăm 



                                          Bài Tập Tại Lớp 
Week 27 

                          Bò =   B  +  o  +  ___ 

                            Hổ =  H  +  ô  +  ___ 

                                  Cờ   =  C   +  ____ +  ` 

                            Phà  =  P   +  h   +  a  + ___ 
 

                               Phở  =  P  +  h  + ____    +  ____ 
 

                                              Lá  =     L +  ____  +  ____ 

                           Cà  =    ____  +  a  +  _____ 

                                   Cá    =    C  +  ____   +  _____ 

                                                 Mẹ  =  ____  +   e  +  _______ 

                             Dế  =  D  +  ____  +  ______ 
 


